thuvienhoclieu.com
	[bookmark: _Hlk219619145]SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2


	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH
LẦN 2 NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn Toán 12 
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)



Họ và tên học sinh: …………………………… Lớp: ……… Số báo danh: ………Mã đề 000

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1. Phương trình có tập nghiệm là:


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 2. Cho cấp số cộng  có , . Tính công sai .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .	


[bookmark: _GoBack]C. .	                                       D. .


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 4. Nếu  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5. Cho hình lăng trụ  Đặt  Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .[image: ]




Câu 6. Cho hàm số  xác định trên  có đồ thị như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8. Trong không gian , cho mặt phẳng  có phương trình . Điểm nào trong các điểm sau không thuộc mặt phẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng : . Tọa độ một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Mỗi ngày anh Nam đều chơi môn Pickleball để rèn luyện sức khoẻ. Qua thống kê thời gian một tuần chơi (đơn vị: giờ) của anh Nam tính được phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,1314. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là (Làm tròn đến hàng phần trăm)




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 11. Cho khối chóp  có  vuông góc với mặt phẳng , tam giác  vuông tại  và , , . Thể tích của khối chóp  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12. Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Trong không gian , cho mặt phẳng  có phương trình . Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau


a) không phải là một véctơ pháp tuyến của  .


b) Điểm  thuộc mặt phẳng .


c) Mặt phẳng  và mặt phẳng  cắt nhau.





d) Mặt phẳng  đi qua hai điểm  và vuông góc với  có phương trình dạng. Khi đó .



Câu 2. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức . Ở đây  là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được  đơn vị sản phẩm.


a) Lợi nhuận khi bán được  đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức .


b) Lợi nhuận khi bán được  sản phẩm đầu tiên là  triệu đồng.





c) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm lớn hơn  triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của  là .



d) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm là  triệu đồng.




Câu 3. Xác suất sút bóng thành công tại chấm  mét của hai cầu thủ Đình Bắc và Thái Sơn lần lượt là  và . Biết mỗi cầu thủ sút một quả tại chấm  mét và hai người sút độc lập. 


a) Xác suất sút không thành công tại chấm  của cầu thủ Đình Bắc là .


b) Xác suất sút không thành công tại chấm  của cầu thủ Thái Sơn là .


c) Xác suất cả hai cầu thủ sút không thành công tại chấm  là .

d) Xác suất để ít nhất một người sút bóng thành công là: .
Câu 4. Cho hàm số .

a) Hàm số đã cho có đạo hàm là .


b) Phương trình  có tập nghiệm là .
c) .


d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng .

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.











[image: ]Câu 1: Ông A dự định xây “tường cong” trong sân trượt patin là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là . Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng . Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với  tại  là một hình tam giác vuông cong  với ,  và cạnh cong  nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí  là trung điểm của  thì tường cong có độ cao  (xem hình minh họa bên). Tính thể tích bê tông cần sử dụng để tạo nên khối tường cong đó.


Câu 2: Một nhà kho được mô hình hoá trong không gian với hệ trục toạ độ  và hai mái  có kích thước bằng nhau như hình vẽ. 
[image: A drawing of a cube with a straight line and a straight line

AI-generated content may be incorrect.]





Biết rằng chiều cao của nhà kho là 9 m và các bức tường của nhà kho tạo thành hình hộp chữ nhật  với . Mặt phẳng  có phương trình . Tìm giá trị của .




Câu 3: 	Trong không gian với hệ tọa độ  (đơn vị đo lấy theo ), một Radar phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với tốc độ và hướng không đổi từ điểm  đến điểm  trong 10 phút.
[image: ]


Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên tốc độ và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là . Khi đó  bằng bao nhiêu?





Câu 4: Nếu một doanh nghiệp sản xuất  sản phẩm trong một tháng  thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là  (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là  (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản xuất ra luôn được bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn  triệu đồng?

Câu 5. Có  bạn cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như nhau. 

Tất cả  bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng xu sấp thì ngồi. 
Xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)    









Câu 6. Cho tứ diện  có. Gọi ,  lần lượt là trung điểm  và . Biết . Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng  và .
------------------ HẾT ------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

	Mã đề
	Đáp án

	000
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	A
	D
	D
	A
	C
	C
	B
	D
	C
	C
	B
	A



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	000
	a)S-b)D-c)S-d)D
	a)S-b)D-c)S-d)S
	a)D-b)S-c)S-d)D
	a)D-b)D-c)S-d)S



PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	000
	20
	48
	1555
	1347
	0,18
	0,5


LỜI GIẢI THAM KHẢO
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: 
Phương trình có tập nghiệm là:


A.  .	     B. .


                C.  .                             D. .
Câu 2: 



Cho cấp số cộng  có , . Tính công sai .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: 
Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .    	D. 
Câu 4: 

Nếu  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: 

Cho hình lăng trụ  Đặt  Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .     C. .	 D. [image: ]
Câu 6: 



Cho hàm số  xác định trên  có đồ thị như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là

[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




                 A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: 



Trong không gian , cho mặt phẳng  có phương trình . Điểm nào trong các điểm sau không thuộc mặt phẳng ?




   	            A. .	       B. .	    C. .	D. .
Câu 9: 



Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng : . Tọa độ một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là




	             A. .	       B. .	       C. .	  D. .
Câu 10: Mỗi ngày anh Nam đều chơi môn Pickleball để rèn luyện sức khoẻ. Qua thống kê thời gian một tuần chơi (đơn vị: giờ) của anh Nam tính được phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,1314. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là (Làm tròn đến hàng phần trăm)




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: 








Cho khối chóp  có  vuông góc với mặt phẳng , tam giác  vuông tại  và , , . Thể tích của khối chóp  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: 


Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng?




                  A. .	B. .                          C. .	D. .
Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: 


Trong không gian , cho mặt phẳng  có phương trình . Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau


a)  không phải là một véctơ pháp tuyến của  .


b)  Điểm  thuộc mặt phẳng .


	     c)  Mặt phẳng  và mặt phẳng  cắt nhau.





d)  Mặt phẳng  đi qua hai điểm  và vuông góc với  có phương trình dạng. Khi đó .
Lời giải
a-sai, b-đúng, c-sai, d-đúng.
a) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.


 là một véctơ pháp tuyến của 
b) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.




Tọa độ điểm  thỏa mãn phương trình  nên điểm  thuộc mặt phẳng  .
c) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.

.




Ta có:  và  nên  và  song song nhau.
d) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.

.


Mặt phẳng  nhận  làm cặp véctơ chỉ phương.


 là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .

Phương trình .

Khi đó: 

Câu 2: 


Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức . Ở đây  là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được  đơn vị sản phẩm.


a) Lợi nhuận khi bán được  đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức .


b) Lợi nhuận khi bán được  sản phẩm đầu tiên là  triệu đồng.





c) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm lớn hơn  triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của  là .



d) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm là  triệu đồng.
Lời giải


a) Sai. Lợi nhuận khi bán được  đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức .

.

Lợi nhuận ban đầu chưa có nên .

Vậy .


b) Đúng. Lợi nhuận khi bán được  sản phẩm đầu tiên là  triệu đồng.

Ta có  (triệu đồng).





c) Sai. Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm lớn hơn  triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của  là .



Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên   ()đơn vị sản phẩm là

triệu đồng.
Theo đề ta có 

.


Vậy giá trị nhỏ nhất của  là . 



d) Sai. Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ  lên  đơn vị sản phẩm là  triệu đồng.

Ta có  triệu đồng.
Câu 3: 



Xác suất sút bóng thành công tại chấm  mét của hai cầu thủ Đình Bắc và Thái Sơn lần lượt là  và . Biết mỗi cầu thủ sút một quả tại chấm  mét và hai người sút độc lập. 


                 a) Xác suất sút không thành công tại chấm  của cầu thủ Đình Bắc là 


b) Xác suất sút không thành công tại chấm  của cầu thủ Thái Sơn là 


c) Xác suất cả hai cầu thủ sút không thành công tại chấm  là 

                 d) Xác suất để ít nhất một người sút bóng thành công là: .
               Lời giải:     a) Đúng    b) Sai    c)  Sai    d) Đúng


                  a) Xác suất sút không thành công tại chấm  của cầu thủ Đình Bắc là 


                  b) Xác suất sút không thành công tại chấm  của cầu thủ Thái Sơn là 


                  c) Xác suất cả hai cầu thủ sút không thành công tại chấm  là 

                  d) Xác suất để ít nhất một người sút bóng thành công là: .
Câu 4: Cho hàm số  .

a) Hàm số đã cho có đạo hàm là .


b) Phương trình  có tập nghiệm là .  
c) .


d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng .
Lời giải
a) Đúng



Xét hàm số  .
b) Đúng

Xét .


Phương trình  có tập nghiệm là .
c) Sai
Ta có .
d) Sai

Ta có trên 
 ;  ;  ; .




Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng  khi ; .
Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.











[image: ]Câu 1: Ông A dự định xây “tường cong” trong sân trượt patin là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là . Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng . Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với  tại  là một hình tam giác vuông cong  với ,  và cạnh cong  nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí  là trung điểm của  thì tường cong có độ cao  (xem hình minh họa bên). Tính thể tích bê tông cần sử dụng để tạo nên khối tường cong đó.
Lời giải:  Đáp án: 20
 [image: ]


Chọn hệ trục  như hình vẽ sao cho 



 cạnh cong  nằm trên parabol  





 đi qua các điểm ,  và  nên 


Khi đó diện tích tam giác cong  có diện tích .

Vậy thể tích khối bê tông cần sử dụng là .


Câu 2:    Một nhà kho được mô hình hoá trong không gian với hệ trục toạ độ  và hai mái  có kích thước bằng nhau như hình vẽ. 
[image: A drawing of a cube with a straight line and a straight line

AI-generated content may be incorrect.]





Biết rằng chiều cao của nhà kho là 9 m và các bức tường của nhà kho tạo thành hình hộp chữ nhật  với . Mặt phẳng  có phương trình . Tìm giá trị của .
Lời giải:       Đáp án: 48



Do  là hình chữ nhật,  nên toạ độ điểm 




Hình chiếu của  trên mặt phẳng  là trung điểm của  nên toạ độ điểm 


Khi đó: .


Mặt phẳng  có vec tơ pháp tuyến .


Phương trình mặt phẳng .Suy ra .




Câu 3: 	Trong không gian với hệ tọa độ  (đơn vị đo lấy theo ), một Radar phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với tốc độ và hướng không đổi từ điểm  đến điểm  trong 10 phút.
[image: ]


Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên tốc độ và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là . Khi đó  bằng bao nhiêu?
Lời giải           Đáp án: 1555.




Do chiếc may bay di duyển với tốc độ và hướng không đổi từ  đến  trong 10 phút và từ  đến  trong 10 phút. 


Nên suy ra  và  thẳng hàng.


Suy ra  là trung điểm của 



.

Vậy .





Câu 4:  Nếu một doanh nghiệp sản xuất  sản phẩm trong một tháng  thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là  (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là  (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản xuất ra luôn được bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn  triệu đồng?
Lời giải
Đáp án: 1347


Lợi nhuận khi bán hết  sản phẩm với  là:




 (nghìn đồng).


Để lợi nhuận thu được lớn hơn  triệu đồng  (nghìn đồng).


.






Giao với điều kiện  (sản phẩm)

Vậy doanh nghiệp cần sản xuất ít nhất  (sản phẩm)

Câu 5.   Có  bạn cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như nhau. 

Tất cả  bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng xu sấp thì ngồi. 
Xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)    
Lời giải      Đáp án: 0,18

           Gọi  là biến cố không có hai người liền kề cùng đứng.

            Số phần tử của không gian mẫu là .


            Rõ ràng nếu nhiều hơn  đồng xu ngửa thì biến cố  không xảy ra.

            Để biến cố  xảy ra có các trường hợp sau:


           TH1: Có nhiều nhất  đồng xu ngửa. Kết quả của trường hợp này là .

            TH2: Có  đồng xu ngửa.

             Hai đồng xu ngửa kề nhau: có  khả năng.

             Suy ra số kết quả của trường hợp này là .

             TH3: Có  đồng xu ngửa.

             Cả  đồng xu ngửa kề nhau: có 8 kết quả.


             Trong  đồng xu ngửa, có đúng một cặp kề nhau: có  kết quả.

             Suy ra số kết quả của trường hợp này là .

             TH4: Có  đồng xu ngửa.


            Trường hợp này có  kết quả thỏa mãn biến cố  xảy ra.

            Như vậy .

             Xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng là .









Câu 6.  Cho tứ diện  có. Gọi ,  lần lượt là trung điểm  và . Biết . Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
Đáp án: 0,5
[image: ]





Gọi  là trung điểm, ta có  và , suy ra .

Dễ thấy .


Xét  ta có 

               .
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